
PHÍ

S
Ngà c: 01/01/2026

0 0

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000
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6,105,000

6,960,000

7,840,000

9,150,000

9,610,000

9,610,000

11,430,000

11,885,000

12,790,000

12,790,000

15,725,000

15,725,000

8,547,000

9,744,000

10,976,000

12,810,000

13,454,000

13,454,000

16,002,000

16,639,000

17,906,000

17,906,000

22,015,000

22,015,000

Học phí
công bố (tháng)

2026-2027

Chính sách
ưu đãi đóng sớm

Lên đến 30%
Lớp

Chính sách
ưu đãi học bổng

Lên đến 50%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12,210,000

13,920,000

15,680,000

18,300,000

19,220,000

19,220,000

22,860,000

23,770,000

25,580,000

25,580,000

31,450,000

31,450,000
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BIỂU PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA – HỆ SONG NGỮ (BCIS) 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000
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BIỂU PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA – HỆ SONG NGỮ (BCIS) 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000
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BIỂU PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA – HỆ SONG NGỮ (BCIS) 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000
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BIỂU PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA – HỆ SONG NGỮ (BCIS) 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000
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BIỂU PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA – HỆ SONG NGỮ (BCIS) 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000
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BIỂU PHÍ
NĂM HỌC 2023-2024 

TRƯỜNG QUỐC TẾ CANADA – HỆ SONG NGỮ (BCIS) 

ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH 

ĐIỀU 2: PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

ĐIỀU 3: HỌC PHÍ 

Ngày hiệu lực: 01/01/2023

“BCIS”: là tên viết tắt của chương trình giáo dục phổ thông song ngữ của Chi nhánh Trường  
THTHCS-THPT quốc tế Canada đặt tại số 86 đường 23, phường Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

Hệ thống CISS: là các cơ sở giáo dục bao gồm CIS, BCIS, CVK quận 7, CVK Bình Chánh, AES. 

HS: Học sinh, HK: Học Kỳ, HP: Học phí, TT: Thanh toán 

IGCSE: Chứng chỉ giáo dục Trung học phổ thông quốc tế - International General Certificate 
of Secondary Education. dành cho Lớp 9, Lớp 10. 

A-Level: Chứng chỉ giáo dục phổ thông bậc cao của Anh Quốc, dành cho Lớp 11, Lớp 12.

3.1 Mức học phí chung (Đơn vị tính: VNĐ) 

Biểu Phí này quy định mức học phí và các phí khác của năm học 2023-2024 tại BCIS và các 
chính sách liên quan đến học phí bao gồm chính sách ưu đãi, cách thức thanh toán, chính 
sách hoàn học phí, bảo lưu và chuyển học phí, các trường hợp bất khả kháng v.v...(sau đây 
gọi là “Biểu Phí”)

Biểu Phí này áp dụng cho học phí được đóng dưới hình thức thường niên. 

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI HỌC PHÍ 2 KỲHỌC PHÍ
CÔNG BỐ

Cấp
Lớp

Chiết khấu 
10%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán 

trước 15/03/2023

Chiết khấu 
7%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 30/04/2023

Chiết khấu 
5%/Học phí 

trọn năm
Thanh toán  

trước 01/06/2023

Học phí 
trọn năm

 (Thanh toán 
từ 01/06/2023)

Kỳ 01
 Thanh toán trước 

30/06/2023

Kỳ 02
Thanh toán trước 

05/12/2023

1 219.690.000 227.013.000 231.895.000 244.100.000 136.700.000 136.700.000

2 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

3 230.580.000 238.266.000 243.390.000 256.200.000 143.500.000 143.500.000

4 242.190.000 250.263.000 255.645.000 269.100.000 150.700.000 150.700.000

5 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000

6 247.410.000 255.657.000 261.155.000 274.900.000 154.000.000 154.000.000


